






































































































































HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử
(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K22TTH
Số (No): 111927

Ngày (Date) 17 tháng (month) 07 năm (year) 2022

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH -
CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂN THUẬN
Mã số thuế (Tax Code): 0300951119-005
Địa chỉ (Address): 62 Lê Quốc Hưng, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại (Phone Number): 1900545454
Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂN THUẬN - Số TK: 1020102102 - Tại NH:
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thủ Thiêm

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): CN CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TÂN VIỆT NHẬT

Mã số thuế (Tax code): 0306340691-004

Địa chỉ (Address): 26C-26D-26E LÊ QUỐC HƯNG P12 Q4 TPHCM

Mã khách hàng (Customer's Code): PE05000015442

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Description)

ĐVT
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit price)

Thành tiền
(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ tháng 7 năm 2022 từ ngày 17/06/2022 đến ngày
16/07/2022

kWh 4.931 - 15.628.319

 (kèm theo bảng kê số 549545715 ngày 17 tháng 07 năm 2022
)

Cộng tiền hàng (Total amount): 15.628.319
Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 1.250.266

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
16.878.585

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Mười sáu triệu tám trăm bảy mươi tám nghìn năm trăm tám mươi lăm đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CN Tổng CTy Điện Lực TPHCM
TNHH - Công Ty Điện Lực Tân Thuận
Ngày ký: 17/ 07/ 2022   18:31:08

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử
(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K22TTH
Số (No): 111928

Ngày (Date) 17 tháng (month) 07 năm (year) 2022

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH -
CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂN THUẬN
Mã số thuế (Tax Code): 0300951119-005
Địa chỉ (Address): 62 Lê Quốc Hưng, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại (Phone Number): 1900545454
Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂN THUẬN - Số TK: 1020102102 - Tại NH:
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thủ Thiêm

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TÂN VIỆT NHẬT

Mã số thuế (Tax code): 0306340691-004

Địa chỉ (Address): 26C-26D-26E LÊ QUỐC HƯNG, PHƯỜNG 13, QUẬN 4, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Mã khách hàng (Customer's Code): PE05000015443

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Description)

ĐVT
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit price)

Thành tiền
(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ tháng 7 năm 2022 từ ngày 17/06/2022 đến ngày
16/07/2022

kWh 12.821 - 38.398.249

 (kèm theo bảng kê số 549545639 ngày 17 tháng 07 năm 2022
)

Cộng tiền hàng (Total amount): 38.398.249
Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 3.071.860

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
41.470.109

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Bốn mươi mốt triệu bốn trăm bảy mươi nghìn một trăm linh chín đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CN Tổng CTy Điện Lực TPHCM
TNHH - Công Ty Điện Lực Tân Thuận
Ngày ký: 17/ 07/ 2022   18:30:20

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử
(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K22TTH
Số (No): 293289

Ngày (Date) 17 tháng (month) 08 năm (year) 2022

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH -
CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂN THUẬN
Mã số thuế (Tax Code): 0300951119-005
Địa chỉ (Address): 62 Lê Quốc Hưng, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại (Phone Number): 1900545454
Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂN THUẬN - Số TK: 1020102102 - Tại NH:
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thủ Thiêm

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): CN CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TÂN VIỆT NHẬT

Mã số thuế (Tax code): 0306340691-004

Địa chỉ (Address): 26C-26D-26E LÊ QUỐC HƯNG P12 Q4 TPHCM

Mã khách hàng (Customer's Code): PE05000015442

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Description)

ĐVT
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit price)

Thành tiền
(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ tháng 8 năm 2022 từ ngày 17/07/2022 đến ngày
16/08/2022

kWh 5.535 - 17.706.473

 (kèm theo bảng kê số 552681577 ngày 17 tháng 08 năm 2022
)

Cộng tiền hàng (Total amount): 17.706.473
Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 1.416.518

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
19.122.991

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Mười chín triệu một trăm hai mươi hai nghìn chín trăm chín mươi mốt đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CN Tổng CTy Điện Lực TPHCM
TNHH - Công Ty Điện Lực Tân Thuận
Ngày ký: 17/ 08/ 2022   17:20:46

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử
(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K22TTH
Số (No): 293290

Ngày (Date) 17 tháng (month) 08 năm (year) 2022

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH -
CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂN THUẬN
Mã số thuế (Tax Code): 0300951119-005
Địa chỉ (Address): 62 Lê Quốc Hưng, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại (Phone Number): 1900545454
Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂN THUẬN - Số TK: 1020102102 - Tại NH:
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thủ Thiêm

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TÂN VIỆT NHẬT

Mã số thuế (Tax code): 0306340691-004

Địa chỉ (Address): 26C-26D-26E LÊ QUỐC HƯNG, PHƯỜNG 13, QUẬN 4, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Mã khách hàng (Customer's Code): PE05000015443

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Description)

ĐVT
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit price)

Thành tiền
(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ tháng 8 năm 2022 từ ngày 17/07/2022 đến ngày
16/08/2022

kWh 12.507 - 37.503.575

 (kèm theo bảng kê số 552681533 ngày 17 tháng 08 năm 2022
)

Cộng tiền hàng (Total amount): 37.503.575
Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 3.000.286

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
40.503.861

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Bốn mươi triệu năm trăm linh ba nghìn tám trăm sáu mươi mốt đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CN Tổng CTy Điện Lực TPHCM
TNHH - Công Ty Điện Lực Tân Thuận
Ngày ký: 17/ 08/ 2022   17:19:44

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử
(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K22TTH
Số (No): 475660

Ngày (Date) 17 tháng (month) 09 năm (year) 2022

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH -
CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂN THUẬN
Mã số thuế (Tax Code): 0300951119-005
Địa chỉ (Address): 62 Lê Quốc Hưng, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại (Phone Number): 1900545454
Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂN THUẬN - Số TK: 1020102102 - Tại NH:
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thủ Thiêm

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): CN CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TÂN VIỆT NHẬT

Mã số thuế (Tax code): 0306340691-004

Địa chỉ (Address): 26C-26D-26E LÊ QUỐC HƯNG P12 Q4 TPHCM

Mã khách hàng (Customer's Code): PE05000015442

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Description)

ĐVT
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit price)

Thành tiền
(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ tháng 9 năm 2022 từ ngày 17/08/2022 đến ngày
16/09/2022

kWh 5.706 - 18.391.083

 (kèm theo bảng kê số 555799392 ngày 17 tháng 09 năm 2022
)

Cộng tiền hàng (Total amount): 18.391.083
Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 1.471.287

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
19.862.370

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Mười chín triệu tám trăm sáu mươi hai nghìn ba trăm bảy mươi đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CN Tổng CTy Điện Lực TPHCM
TNHH - Công Ty Điện Lực Tân Thuận
Ngày ký: 17/ 09/ 2022   17:39:47

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử
(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K22TTH
Số (No): 475661

Ngày (Date) 17 tháng (month) 09 năm (year) 2022

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH -
CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂN THUẬN
Mã số thuế (Tax Code): 0300951119-005
Địa chỉ (Address): 62 Lê Quốc Hưng, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại (Phone Number): 1900545454
Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂN THUẬN - Số TK: 1020102102 - Tại NH:
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thủ Thiêm

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TÂN VIỆT NHẬT

Mã số thuế (Tax code): 0306340691-004

Địa chỉ (Address): 26C-26D-26E LÊ QUỐC HƯNG, PHƯỜNG 13, QUẬN 4, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Mã khách hàng (Customer's Code): PE05000015443

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Description)

ĐVT
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit price)

Thành tiền
(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ tháng 9 năm 2022 từ ngày 17/08/2022 đến ngày
16/09/2022

kWh 14.050 - 41.668.673

 (kèm theo bảng kê số 555799349 ngày 17 tháng 09 năm 2022
)

Cộng tiền hàng (Total amount): 41.668.673
Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 3.333.494

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
45.002.167

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Bốn mươi lăm triệu không trăm linh hai nghìn một trăm sáu mươi bảy đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CN Tổng CTy Điện Lực TPHCM
TNHH - Công Ty Điện Lực Tân Thuận
Ngày ký: 17/ 09/ 2022   17:39:52

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử
(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K22TTH
Số (No): 658813

Ngày (Date) 17 tháng (month) 10 năm (year) 2022

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH -
CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂN THUẬN
Mã số thuế (Tax Code): 0300951119-005
Địa chỉ (Address): 62 Lê Quốc Hưng, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại (Phone Number): 1900545454
Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂN THUẬN - Số TK: 1020102102 - Tại NH:
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thủ Thiêm

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): CN CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TÂN VIỆT NHẬT

Mã số thuế (Tax code): 0306340691-004

Địa chỉ (Address): 26C-26D-26E LÊ QUỐC HƯNG P12 Q4 TPHCM

Mã khách hàng (Customer's Code): PE05000015442

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Description)

ĐVT
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit price)

Thành tiền
(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ tháng 10 năm 2022 từ ngày 17/09/2022 đến ngày
16/10/2022

kWh 5.032 - 16.408.237

 (kèm theo bảng kê số 558919098 ngày 17 tháng 10 năm 2022
)

Cộng tiền hàng (Total amount): 16.408.237
Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 1.312.659

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
17.720.896

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Mười bảy triệu bảy trăm hai mươi nghìn tám trăm chín mươi sáu đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CN Tổng CTy Điện Lực TPHCM
TNHH - Công Ty Điện Lực Tân Thuận
Ngày ký: 17/ 10/ 2022   17:33:54

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử
(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K22TTH
Số (No): 658814

Ngày (Date) 17 tháng (month) 10 năm (year) 2022

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH -
CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂN THUẬN
Mã số thuế (Tax Code): 0300951119-005
Địa chỉ (Address): 62 Lê Quốc Hưng, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại (Phone Number): 1900545454
Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂN THUẬN - Số TK: 1020102102 - Tại NH:
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thủ Thiêm

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TÂN VIỆT NHẬT

Mã số thuế (Tax code): 0306340691-004

Địa chỉ (Address): 26C-26D-26E LÊ QUỐC HƯNG, PHƯỜNG 13, QUẬN 4, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Mã khách hàng (Customer's Code): PE05000015443

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Description)

ĐVT
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit price)

Thành tiền
(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ tháng 10 năm 2022 từ ngày 17/09/2022 đến ngày
16/10/2022

kWh 12.978 - 38.491.581

 (kèm theo bảng kê số 558919043 ngày 17 tháng 10 năm 2022
)

Cộng tiền hàng (Total amount): 38.491.581
Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 3.079.326

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
41.570.907

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Bốn mươi mốt triệu năm trăm bảy mươi nghìn chín trăm linh bảy đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CN Tổng CTy Điện Lực TPHCM
TNHH - Công Ty Điện Lực Tân Thuận
Ngày ký: 17/ 10/ 2022   17:33:20

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử
(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K22TTH
Số (No): 843331

Ngày (Date) 17 tháng (month) 11 năm (year) 2022

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH -
CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂN THUẬN
Mã số thuế (Tax Code): 0300951119-005
Địa chỉ (Address): 62 Lê Quốc Hưng, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại (Phone Number): 1900545454
Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂN THUẬN - Số TK: 1020102102 - Tại NH:
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thủ Thiêm

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): CN CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TÂN VIỆT NHẬT

Mã số thuế (Tax code): 0306340691-004

Địa chỉ (Address): 26C-26D-26E LÊ QUỐC HƯNG P12 Q4 TPHCM

Mã khách hàng (Customer's Code): PE05000015442

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Description)

ĐVT
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit price)

Thành tiền
(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ tháng 11 năm 2022 từ ngày 17/10/2022 đến ngày
16/11/2022

kWh 5.500 - 17.607.107

 (kèm theo bảng kê số 562058701 ngày 17 tháng 11 năm 2022
)

Cộng tiền hàng (Total amount): 17.607.107
Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 1.408.569

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
19.015.676

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Mười chín triệu không trăm mười lăm nghìn sáu trăm bảy mươi sáu đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CN Tổng CTy Điện Lực TPHCM
TNHH - Công Ty Điện Lực Tân Thuận
Ngày ký: 17/ 11/ 2022   16:47:44

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử
(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K22TTH
Số (No): 843332

Ngày (Date) 17 tháng (month) 11 năm (year) 2022

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH -
CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂN THUẬN
Mã số thuế (Tax Code): 0300951119-005
Địa chỉ (Address): 62 Lê Quốc Hưng, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại (Phone Number): 1900545454
Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂN THUẬN - Số TK: 1020102102 - Tại NH:
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thủ Thiêm

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TÂN VIỆT NHẬT

Mã số thuế (Tax code): 0306340691-004

Địa chỉ (Address): 26C-26D-26E LÊ QUỐC HƯNG, PHƯỜNG 13, QUẬN 4, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Mã khách hàng (Customer's Code): PE05000015443

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Description)

ĐVT
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit price)

Thành tiền
(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ tháng 11 năm 2022 từ ngày 17/10/2022 đến ngày
16/11/2022

kWh 13.272 - 39.169.816

 (kèm theo bảng kê số 562058647 ngày 17 tháng 11 năm 2022
)

Cộng tiền hàng (Total amount): 39.169.816
Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 3.133.585

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
42.303.401

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Bốn mươi hai triệu ba trăm linh ba nghìn bốn trăm linh một đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CN Tổng CTy Điện Lực TPHCM
TNHH - Công Ty Điện Lực Tân Thuận
Ngày ký: 17/ 11/ 2022   16:47:26

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử
(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K22TTH
Số (No): 1028817

Ngày (Date) 18 tháng (month) 12 năm (year) 2022

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH -
CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂN THUẬN
Mã số thuế (Tax Code): 0300951119-005
Địa chỉ (Address): 62 Lê Quốc Hưng, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại (Phone Number): 1900545454
Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂN THUẬN - Số TK: 1020102102 - Tại NH:
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thủ Thiêm

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TÂN VIỆT NHẬT

Mã số thuế (Tax code): 0306340691-004

Địa chỉ (Address): 26C-26D-26E LÊ QUỐC HƯNG, PHƯỜNG 13, QUẬN 4, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Mã khách hàng (Customer's Code): PE05000015443

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Description)

ĐVT
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit price)

Thành tiền
(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ tháng 12 năm 2022 từ ngày 17/11/2022 đến ngày
17/12/2022

kWh 13.230 - 39.061.269

 (kèm theo bảng kê số 565119762 ngày 18 tháng 12 năm 2022
)

Cộng tiền hàng (Total amount): 39.061.269
Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 3.124.902

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
42.186.171

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Bốn mươi hai triệu một trăm tám mươi sáu nghìn một trăm bảy mươi mốt đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CN Tổng CTy Điện Lực TPHCM
TNHH - Công Ty Điện Lực Tân Thuận
Ngày ký: 18/ 12/ 2022   17:19:33

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử
(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K22TTH
Số (No): 1028816

Ngày (Date) 18 tháng (month) 12 năm (year) 2022

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH -
CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂN THUẬN
Mã số thuế (Tax Code): 0300951119-005
Địa chỉ (Address): 62 Lê Quốc Hưng, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại (Phone Number): 1900545454
Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂN THUẬN - Số TK: 1020102102 - Tại NH:
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thủ Thiêm

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): CN CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TÂN VIỆT NHẬT

Mã số thuế (Tax code): 0306340691-004

Địa chỉ (Address): 26C-26D-26E LÊ QUỐC HƯNG P12 Q4 TPHCM

Mã khách hàng (Customer's Code): PE05000015442

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Description)

ĐVT
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit price)

Thành tiền
(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ tháng 12 năm 2022 từ ngày 17/11/2022 đến ngày
17/12/2022

kWh 5.337 - 16.629.616

 (kèm theo bảng kê số 565120016 ngày 18 tháng 12 năm 2022
)

Cộng tiền hàng (Total amount): 16.629.616
Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 1.330.369

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
17.959.985

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Mười bảy triệu chín trăm năm mươi chín nghìn chín trăm tám mươi lăm đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CN Tổng CTy Điện Lực TPHCM
TNHH - Công Ty Điện Lực Tân Thuận
Ngày ký: 18/ 12/ 2022   17:19:45

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010







 














